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LỜI CẢM ƠN 

Để có thể hoàn thành bài khóa luận với đề tài “Kế toán bán hàng và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hiền Đại Lộc ”, bên cạnh sự cố gắng của em, 

em xin được lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy cô Khoa Kinh tế - Trường Đại 

học Kiến Trúc Đà Nẵng. 

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô Phạm Minh 

Phương đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình làm khóa luận 

tốt nghiệp. Cảm ơn cô đã luôn chỉ dạy và hướng dẫn em vô cùng tận tình, giúp em có 

thể hoàn thành bài luận văn của mình một cách xuất sắc nhất. 

Tiếp theo, em xin cảm ơn ban lãnh đạo, các anh chị công ty TNHH Hiền Đại 

Lộc đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ để em có thể nắm rõ mọi vấn đề liên quan đến quá 

trình hoàn thành bài luận của mình tại quý công ty. Trong suốt quá trình hoàn thành 

bài luận tốt nghiệp, em cảm thấy mình đã được trau dồi và học hỏi rất nhiều điều bổ 

ích.  

Từ đó, bản thân em đã có thêm thật nhiều kỹ năng và kiến thức giúp ích cho 

công việc sau này của mình. Tuy nhiên khó tránh khỏi sai sót, em rất mong các thầy, 

cô bỏ qua. Cuối cùng, em rất mong nhận được những lời nhận xét và góp ý quý báu 

từ thầy cô cũng như các bạn học để bài luận của em có thể hoàn thiện hơn nữa.  

Em xin chân thành cảm ơn. 

  



 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

      Để tồn tại và phát triển, mỗi doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội, thích ứng 

với thị trường nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong đó, hoạt động bán hàng và 

tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò quan trọng, quyết định đến doanh thu và lợi nhuận của 

doanh nghiệp. Việc tổ chức tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hoạt động, thực hiện nghĩa vụ với Nhà 

nước và tạo điều kiện mở rộng quy mô trong tương lai. 

  Tại Công ty TNHH Hiền Đại Lộc, kế toán được sử dụng như một công cụ để 

quản lý hoạt động kinh doanh. Qua thời gian thực tập tại công ty, em nhận thấy công 

tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh có vai trò rất quan trọng, giúp 

nhà quản lý nắm được tình hình hoạt động và đưa ra quyết định phù hợp. Vì vậy, em 

chọn đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH 

Hiền Đại Lộc” làm khóa luận tốt nghiệp. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác 

kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hiền Đại Lộc. 

  Phạm vi nghiên cứu được thực hiện tại Công ty TNHH Hiền Đại Lộc, với số 

liệu chủ yếu trong năm 2025. 

Trong quá trình nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp như: thu thập số 

liệu, phân tích – tổng hợp và đối chiếu nhằm làm rõ nội dung nghiên cứu. 

Nội dung đề tài gồm ba chương: 

 Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 

Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH Hiền Đại Lộc. 

 Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Hiền Đại Lộc. 
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CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUÁ KINH DOANH. 

1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh  

1.1.1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 

a) Khái niệm bán hàng 

Theo quy định tại điều 57 của thông tư 133/2016/TT-BTC : 

Bán hàng là một hoạt động giao tiếp mà trong đó người bán tìm hiểu nhu cầu 

hoặc làm phát sinh nhu cầu của người mua đồng thời khẳng định khả năng đáp ứng 

nhu cầu đó bằng lợi ích của sản phẩm nhằm thỏa mãn quyền lợi thỏa đáng, lâu dài 

của hai bên.  

b) Khái niệm xác định kết quả kinh doanh 

Theo quy định tại điều 68, Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành vào ngày 

26/08/2016 của bộ tài chính về “Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa”. 

- Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh 

và hoạt động khác của doanh nghiệp sau một thời kỳ nhất định. 

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần 

về bán hàng và cung cấp dịch vụ với giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí 

quản lý doanh nghiệp. 

- Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa doanh thu của hoạt động tài 

chính và chi phí hoạt động tài chính. 

- Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các 

khoản chi phí khác. 

1.1.2. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán và nhiệm vụ 

của kế toán bán hàng trong việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

a) Phương thức bán hàng 

Phương thức bán buôn qua kho: Là phương thức bán hàng mà hàng hóa được 

xuất từ kho của doanh nghiệp để bán cho khách hàng. Việc giao nhận có thể thực hiện 

trực tiếp tại kho hoặc chuyển đến địa điểm theo thỏa thuận.  

Phương thức bán buôn vận chuyển : Doanh nghiệp mua hàng từ nhà cung cấp 

và giao đến cho khách hàng mà không qua nhập kho. 

Phương thức bán hàng qua đại lý: Bên giao (doanh nghiệp) giao hàng cho bên 

nhận (đại lý) bán thay để hưởng hoa hồng. Hàng hóa vẫn thuộc sở hữu của bên giao 

cho đến khi tiêu thụ được.  



 

2 

Phương thức bán lẻ: Là hình thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cuối 

cùng, thường với số lượng nhỏ.  

Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp: Doanh nghiệp giao hàng trước, khách 

hàng thanh toán tiền hàng sau một thời gian hoặc trả dần theo kỳ hạn. 

b) Phương thức thanh toán 

- Thanh toán bằng tiền mặt 

Là hình thức người mua thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho doanh nghiệp 

khi nhận hàng hoặc theo thỏa thuận. 

Phương thức này thường áp dụng cho các giao dịch nhỏ, thanh toán nhanh. 

Trong kế toán, được phản ánh qua TK 111 – Tiền mặt. 

- Thanh toán không dùng tiền mặt 

         + Thanh toán qua ngân hàng: 

Người mua chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của doanh 

nghiệp. Đây là hình thức phổ biến, an toàn và dễ kiểm soát. 

→ Phản ánh qua TK 112 – Tiền gửi ngân hàng  

+ Thanh toán bù trừ công nợ: 

Áp dụng khi hai bên vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp của nhau. Các 

khoản phải thu và phải trả sẽ được đối trừ, chỉ thanh toán phần chênh lệch (nếu có). 

→ Liên quan đến TK 131 – Phải thu khách hàng và TK 331 – Phải trả người 

bán  

+ Thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba: 

Là hình thức mà người mua hoặc người bán ủy quyền cho một bên thứ ba thực 

hiện việc thanh toán theo thỏa thuận. Việc thanh toán phải có đầy đủ chứng từ hợp lệ.      

 c) Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 

Ghi chép đầy đủ, kịp thời khối lượng hàng hóa mua vào, bán ra và tiêu thụ nội 

bộ của doanh nghiệp.  

Xác định chính xác giá vốn hàng bán, các khoản giảm trừ doanh thu, chi phí 

bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác nhằm xác định kết quả kinh 

doanh. 

Phản ánh đầy đủ các khoản doanh thu bán hàng, doanh thu thuần, doanh thu 

hoạt động tài chính và thu nhập khác để xác định kết quả kinh doanh.  
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Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, kế hoạch bán hàng và cung cấp thông tin 

cần thiết với ban lãnh đạo về tình hình bán hàng phục vụ cho việc chỉ đạo và điều 

hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

Cuối kỳ, lập báo cáo tài chính và tính thuế GTGT, các báo cáo thuế TNDN, 

thuế TNCN, Thuế môn bài, …phải nộp cho Nhà nước. 

1.2. Kế toán hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ  

1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.2.1.1. Khái niệm 

Doanh thu bán hàng là tổng giá trị các lợi ích kinh tế của doanh nghiệp (chưa 

có thuế) thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông 

thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 

(không bao gồm vốn chủ sở hữu). 

Hoạt động bán hàng trong công ty thương mại là hoạt động chính của công ty, 

thực hiện chức năng tiêu thụ hàng hoá và có ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại, phát triển 

bền vững của công ty vì giúp công ty có được doanh thu, nhanh chóng thu hồi vốn 

kinh doanh đồng thời tạo ra lợi nhuận. Cho nên doanh thu bán hàng là chi tiêu có ý 

nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp nói chung và cả nền kinh tế  

Doanh thu = (Số lượng hàng hóa, sản phẩm tiêu thụ trong kỳ) x Đơn giá 

Trong công thức tính doanh thu, đơn giá là giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 

của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được xác định theo giá ghi trên hóa đơn bán hàng. 

❖ Điều kiện ghi nhận doanh thu  

Theo quy định tại điều 57 trong Thông tư 133/2016/TT-BTC:  

Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn 

các điều kiện sau:  

- Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu 

sản phẩm, hàng hóa cho người mua.  

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý, quyền kiểm soát hàng hóa. 

- Doanh nghiệp được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định 

người mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa đã mua theo những điều kiện cụ 

thể, doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn 

tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa.  

- Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ bán hàng. 

-  Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 
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Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn 

các điều kiện sau:  

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người 

mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp 

chỉ ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua 

không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp.  

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.  

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế 

toán. 

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao 

dịch cung cấp dịch vụ đó. 

1.2.1.2. Chứng từ sử dụng   

Chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán doanh thu bán hàng bao gồm:    

• Hóa đơn GTGT (doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) 

• Hóa đơn bán hàng (doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp) 

• Phiếu xuất kho  

• Phiếu thu, giấy báo có  

• Hợp đồng kinh tế  

• Phiếu Bảng kê bán lẻ hàng hóa và dịch vụ  

• Các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng 

1.2.1.3. Tài khoản sử dụng  

Tài khoản 511-“Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”  

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dùng để phản ánh doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. 

TK 511 có 4 tài khoản cấp 2:  

TK 5111 - Doanh thu bán hàng 

TK 5112 - Doanh thu bán thành phẩm  

TK 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ  

TK 5118 - Doanh thu khác  
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Kết cấu tài khoản: 

  Nợ                                                         TK 511                                                         Có 

 

- Các khoản thuế gián thu phải nộp 

(GTGT,TTĐB,XK,BVMT)  

- Các khoản giảm trừ doanh thu  

- - Kết chuyển doanh thu thuần vào 

tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh” 

 

 

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp 

dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện 

trong kỳ kế toán 

                                                       

Tài khoản này không có số dư 
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1.2.1.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

- Doanh thu bán hàng phương thức bên nhận đại lý  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2. Sơ đồ hạch toán kế toán theo phương thức bán hàng qua đại lý 

( Đối với bên nhận đại lý ) 

TK 511 

Các chi phí phát sinh liên quan 

đến hàng bán bị trả lại  

TK 331 TK 111,112 

Toàn bộ tièn hàng 

thu được  

Thanh toán tiền 

hàng cho đơn vị  

TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

111,112.131 

33311 

Các khoản giảm trừ doanh thu  Doanh thu BH và CCDV  

33311 

Thuế GTGT đầu ra  Thuế GTGT đầu ra  

 

KC doanh thu thuần  

TK 911 

111,112,131 

TK 333 

Các khoản thuế phải nộp khi 

BH , CCDV ( trường hợp chưa 

tách ngay các khoản thuế phải 

nộp tại thời điểm ghi nhận 

doanh thu  

Các khoản thuế phải nộp khi BH, CCDV ( trường hợp tách ngay 

các khoản thuế phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu  
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- Doanh thu bán hàng phương thức bên giao cho đại lý  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.3. Sơ đồ hạch toán kế toán theo phương thức bán hàng qua đại lý  

( Đối với bên giao đại lý ) 

 

- Doanh thu bán hàng phươnh thức trả chậm , trả góp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Sơ đồ 1.4. Sơ đồ hạch toán kế toán theo phương thức trả chậm , trả góp  

 

 

TK 511 TK 111,112,131 

Doanh thu bán hàng đại lý  Hàng hoá giao cho bên nhận  

TK 642 

Thuế GTGT đầu ra 

Hàng bán bị trả lại  TK133 
TK 3331 

TK 511 TK 131  

 

Doanh thu bán hàng 

thu tiền ngay 
Số tiền còn phải thu 

TK 111, 112 

Số tiền đã thu  

TK 33311 

Thuế GTGT 

ĐẦU RA  

Lãi trả chậm  

 

 

Trả góp  

TK 3387 

Định kỳ KC  

Lãi trả chậm, 

trả góp  

TK 515  
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1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu  

1.2.2.1. Khái niệm 

Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản phát sinh được điều chỉnh làm 

giảm doanh thu bán hàng, sản phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ 

kế toán. Bao gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.  

- Chiết khấu thương mại: Là số tiền doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh 

toán cho khách hàng do mua hàng hóa, dịch vụ với số lượng lớn theo thỏa thuận về 

chiết khấu thương mại đã ghi trên các hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết về mua bán.  

- Giảm giá hàng bán: Là số tiền giảm trừ cho khách hàng trên giá bán đã thỏa 

thuận do nguyên nhân thuộc về người bán như kém phẩm chất, không đúng quy cách, 

lỗi thời, giao hàng không đúng thời gian, địa điểm trong hợp đồng,…  

- Hàng bán bị trả lại: Là giá trị của một số thành phẩm, hàng hóa đã xác định 

tiêu thụ nhưng bị người mua trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp 

đồng kinh tế như: hàng kém phẩm chất, hàng không đúng kỹ thuật, sai chủng loại. 

Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị người mua ghi rõ lí do hàng bán bị trả lại, 

giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hoá đơn hoặc bản sao hóa đơn, và đính kèm chứng từ 

nhập lại kho của doanh nghiệp số hàng hóa nói trên. 

1.2.2.2. Chứng từ sử dụng 

- Chiết khấu thương mại: Hóa đơn GTGT, biên bản điều chỉnh, hóa đơn điều 

chỉnh.  

- Ngoài ra chứng từ kèm theo là các văn bản về chính sách chiết khấu thương 

mại của công ty.  

- Giảm giá hàng bán: Biên bản điều chỉnh, hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê.  

- Hàng bán bị trả lại: Hóa đơn của bên mua xuất trả lại hàng đã mua. Kèm theo 

các văn bản về lý do bị trả. 

1.2.2.3. Tài khoản sử dụng 

Theo quy định tại điều 57 thông tư 133/2016/TT-BTC, để phản ánh các 

khoản giảm trừ doanh thu: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị 

trả lại vào bên nợ tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. 
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1.2.2.4. Phương pháp hạch toán  

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.5. Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trù doanh thu 

 

 

 

 

 

  

Sơ đồ 1.6. Sơ đồ hạch toán các tài khoản giảm trừ doanh thu khi hàng bán bị 

trả lại. 

- Khi hàng bán bị trả lại 

 

 

 

 

 

 

- Chi phí phát sinh khi hàng bán bị trả lại 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.7.Sơ đồ hạch toán chi phí liên quan  

111, 112, 131 TK 511 

Các khoản giảm trừ doanh thu : Chiết khấu thương mại 

giảm giá hàng bán  

Thuế GTGT đầu ra 

TK 33311 

111, 112, 131 TK 511 

Các khoản giảm trừ doanh thu : Hàng bán bị trả lại 

Thuế GTGT đầu ra 

TK 33311 

TK 632 TK 155, 156 

Hàng bán bị trả lại 

nhập kho  

Giá trị TP, HH, DV 

đã bán 

TK 632 

TK 111, 112, 131 

Các chi phí phát sinh liên quan đến 

hàng bán bị trả lại  

TK 6421 
TK 911 

Kết chuyển chi phí 

bán hàng  
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1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán  

1.2.3.1. Khái niệm 

(Theo Điều 62 Thông tư 133/2016/TT-BTC)  

Giá vốn hàng bán là tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ đã được bán ra trong 

kỳ. Bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí thu 

mua, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến hàng 

hóa, dịch vụ đã bán ra. Khi xuất bán phải đánh theo một trong các phương pháp quy 

định để xác định giá trị vốn hàng xuất bán. 

1.2.3.2. Phương pháp xác định giá vốn 

Để tính giá trị hàng xuất kho, kế toán có thể áp dụng một trong ba phương 

pháp tính giá trị hàng xuất kho theo quy định trong "Chuẩn mực kế toán Hàng tồn 

kho".  

         - Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO)  

- Phương pháp thực tế đích danh  

- Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập hoặc cuối kỳ 

• Phương pháp nhập trước - xuất trước:  

Theo phương pháp này kế toán giả định lượng hàng nhập trước sẽ được xuất 

trước, xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau. Giá thực tế của hàng nhập trước 

sẽ được dùng là giá trị để tính giá thực tế hàng xuất trước. Như vậy, giá trị hàng tồn 

cuối kỳ sẽ là giá thực tế của số hàng nhập kho thuộc lần cuối cùng hoặc gần cuối kỳ.  

• Phương pháp thực tế đích danh:  

Theo phương pháp này, giá của từng loại hàng sẽ được giữ nguyên từ khi nhập 

kho cho đến lúc xuất ra (trừ trường hợp điều chỉnh). Khi xuất kho loại hàng nào thì 

tính theo giá thực tế đích danh của loại hàng đó. 

• Phương pháp bình quân gia quyền : 

Theo phương pháp này, dựa trên giá trị hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị nhập trong 

kỳ là đơn giá bình quân để tính giá trị xuất kho 

 

Trị giá xuất kho  = Số luọng hàng xuất kho x Đơn giá bình quân 

 

Đơn giá BQ cả kỳ 

 

= 

 Giá trị hàng tồn đầu kỳ + Giá trị hàng nhập trong kỳ 

 

    Số lượng tồn đầu kỳ + Giá trị nhập trong kỳ 
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Đơn giá bình quân 

sau mỗi lần nhập I 

 

= 

Giá trị tồn trước lần nhập thứ I + Số lượng nhập lần thứ I 

 

 Số lượng tồn trước nhập lần thứ I + Số lượng nhập lần 

thứ I 

 1.2.3.3. Chứng từ sử dụng 

- Hoá đơn GTGT 

- Hoá đơn bán hàng 

- Phiếu xuất kho …. 

1.2.3.4. Tài khoản sử dụng  

        TK 632 - “Giá vốn hàng bán”: Dùng để phản ánh giá vốn của sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ. 

 Kết cấu tài khoản 

         Nợ                                                    TK 632                                         Có 

 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ.  

- Chi phí nguyên vật liệu, chi phí 

nhân công vượt trên mức bình thường 

và chi phí sản xuất chung cố định 

không phân bổ được tính vào giá vốn 

hàng bán trong kỳ 

- Các khoản hao hụt, mất mát 

của hàng tồn kho sau khi bù trừ đi phần 

bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây 

ra.  

- Chi phí xây dựng tự chế tạo 

TSCĐ vượt trên mức bình thường 

không được tính vào nguyên giá TSCĐ 

hữu hình tự xây dựng, tự chế tạo hoàn 

thành.  

- Sổ trích lập dự phòng giảm giá 

hàng tồn 

 

- Kết chuyển giá vốn của sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong 

kỳ sang TK 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”.  

- Khoản hoàn nhập dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài 

chính.  

- Các khoản thuế nhập khẩu, thuế 

tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi 

trường đã tính vào giá trị hàng mua, nếu 

khi xuất bán hàng hóa mà các khoản 

thuế đó được hoàn lại. 

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập 

kho  

 

Tài khoản này không có số dư 
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 1.2.3.5. Phương pháp hạch toán 

         Phương pháp kê khai thường xuyên : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.8.Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán 

 

 

 

Hoàn nhập dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho  

Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

CKTM, GGHB nhận 

được sau khi mua hàng  

TK 111, 112, 331 

Hàng bán bị trả lại nhập kho  

TK 155, 156 

Phần hao hụt, mất mát hàng tồn kho 

được tính vào giá vốn hàng bán  

TK 138, 152, 153, 155, 156  

K/C giá vốn hàng bán  Trị giá vốn của sản phẩm , dịch vụ , 

hàng hoá xuất bán  

TK 911 
TK 632 Giá vốn hàng bán  TK 154, 155. 156, 157 

TK 2294 TK 2294 
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     Phương pháp kiểm kê định kì : 

        

 

 

  

                                                                                                            TK 131      

1331 

                                                                                         Thuế GTGT 

                                                                                          (nếu có)  

 

 

 

 

 

                    Hàng hoá mua trong kỳ ( DN tính  

                         thuế  GTGT theo PP khấu trừ  

 

                         Thuế GTGT               1331 

 

 

 

 

 

 

  

 Sơ đồ 1.9.Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán 

1.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh  

1.2.4.1. Khái niệm 

      Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm :  

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.  

Hoàn nhập dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho 

Trích lặp dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Cuồi kỳ , kết chuyển giá 

vốn hàng bán  

TK 911 

Cuối kỳ , kết chuyển hàng hoá 

tồn cuối kỳ  

 

Hàng hoá mua trong kỳ ( DN tính thuê 

GTGT theo phương pháp trực tiếp ) 

TK 111, 112, 331 

Hàng hoá trả lại người 

bán hoặc được giảm giá  

Đầu kỳ, kết chuyển hàng hoá tồn đầu 

kỳ  

TK 111, 112,131 
TK 632 Giá vốn hàng bán TK 156 

TK 2294 TK 2294 
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- Chi phí bán hàng là khoản phí phát sinh liên quan đến hoạt động tiêu thụ 

hàng hóa. Bao gồm các khoản như: Các khoản tiền lương, phụ cấp phải trả cho nhân 

viên, các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trên lương theo quy định, hoa hồng bán hàng, 

chi phí dụng cụ đồ dùng, chi phí khấu hao tài sản, …  

- Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức các 

hoạt động doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó phải bỏ ra để vận hành. Bao gồm các 

khoản như: Các khoản tiền lương, phụ cấp phải trả cho nhân viên quản lý doanh 

nghiệp, các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trên lương theo quy định, chi phí dụng cụ 

đồ dùng, chi phí khấu hao tài sản, tiền thuê đất, phí môn bài, khoản lập dự phòng phải 

thu khó đòi, dịch vụ mua ngoài, … 

         1.2.4.2. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT, Phiếu Chi, giấy báo nợ, Phiếu kế toán  

- Bảng tính lương và các khoản trích theo lương, Bảng chấm công, Bảng thanh 

toán tiền lương, Bảng khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC  

- Thông báo nộp BHYT, BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN, Giấy nộp tiền vào 

NSNN 

1.2.4.3. Tài khoản sử dụng  

     Tài khoản 642 - “Chi phí quản lý kinh doanh” dùng để phản ánh các khoản 

chi phí kinh doanh như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiêp .  

- TK 6421- Chi phí bán hàng 

- TK 6422- Chi phí quản lý doanh nghiệp  

Kết cấu tài khoản 

  Nợ                                                           TK 642                                             Có 

 

- Các chi phí quản lý kinh doanh 

phát sinh trong kỳ  

- Số dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số 

dư dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn 

số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử 

dụng hết) 

 

- Các khoản ghi giảm chi phí quản 

lý kinh doanh  

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó 

đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa 

số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số 

dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng 

hết) 

-  Kết chuyển chi phí quản lý kinh 

doanh sang TK 911 “Xác định kết quả 

kinh doanh” 

 

Tài khoản không có số dư 
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1.2.4.4. Phương pháp hạch toán 

   Tài khoản 6421 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phẩm, hàng hoá , dịch vụ khuyến mãi 

quảng cáo, biếu , tặng cho khách  

Thuế GTGT đầu vào 

không được khấu trừ  

Chi phí khấu hao TSCĐ 

TK 214 

TK 3521 

Trích lập dự phòng bảo hành sàn phâm, hàng hoá  

242 

Chi phí trả trước  

TK 111, 112, 141, 331 

Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí 

bằng tiền khác  

Thuế GTGT 

( nếu có)  
TK 155, 156  

TK 133 

TK 911 

Chi phí NVL  

K/C chi phí bán hàng  

Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương  

TK 6421 - Chi phí bán hàng  

111, 112 

Các khoản giảm chi phí 

bán hàng  

TK 111, 112, 152, 331 

TK 1331 Thuế GTGT ( nếu có ) 

TK 334 , 338 

Hoàn nhập dự phòng bảo 

hành sản phẩm hàng hoá  

TK 3521 

TK 111, 112, 131 

TK 13331 Hoa hồng bán hàng phải trả 

cho bên đại lý  

Thuế GTGT ( nếu có  

TK 153 
Chi phí CCDC 

Sơ đồ 1.10. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí bán hàng 
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Tài khoản 6422 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.11. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

TK 333 

TK 242, 335 

Hoàn nhập dự phòng 

phải trả hợp đồng có rủi 

ro lớn, dự phòng phải 

trả khác  

Hoàn nhập chênh lệch 

giữa số dự phòng phải thu 

khó đòi đã trích lập năm 

trước chưa sử dụng hết 

lớn hơn số phải trích lập 

năm any  

Lệ phí môn bài, tiền thuê đất , ….. 

phải nộp nhà nước  

Chi phí tiếp khách  

Thuế GTGT đầu vào 

không được khấu trừ  

Chi phí khấu hao TSCĐ  

TK 214  

TK 3524  

Trích lập dự phòng phải trả hợp đồng có rủi ro lớn , 

trích lập dự phòng phải trả khác  

TK 2293 

Trích lập  dự phòng phải thu khó đòi  

TK 111, 112, 141, 331 

Chi phí dịch vụ mua ngoài , chi phí 

bằng tiền khác  

Thuế GTGT  

( nếu có ) 
TK 111, 112, 331 

TK 133 

TK 2293 

TK 3524 

Chi phí NVL  

K/C chi phí quản lý 

doanh nghiệp  

Chi phí tiền lương và các khoản trích trên lương  

TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp  

TK 111, 112 

Các khoản giảm chi phí 

quản lý doanh nghiệp  

TK 152, 153, 331 

TK 133 Thuế GTGT 

(nếu có ) 

TK 334, 338  

TK 911 

Chi phí trả trước  

chi phí phải trả  

TK 153 Chi phí CCDC 
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1.3. Kế toán hoạt động tài chính 

1.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

1.3.1.1. Khái niệm 

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm:  

- Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư 

trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do người mua hàng hóa, dịch 

vụ, lãi cho thuê tài chính, …  

- Thu nhập từ thuê tài sản, cho người khác sử dụng tài sản (bằng sáng chế, 

nhãn hiệu thương mại, bản quyền tác giả, phần mềm vi tính, …)  

- Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. 

1.3.1.2. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu thu  

- Giấy báo có  

- Phiếu kế toán 

1.3.1.3. Tài khoản sử dụng  

    Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính, tài khoản này dùng để phản 

ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt 

động tài chính khác của doanh nghiệp  

Kết cấu tài khoản 

         Nợ                                                     TK 515                                          Có 

 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có); 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang tài khoản 911 - “Xác 

định kết quả kinh doanh”. 

 

 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài 

chính phát sinh trong kỳ. 

 

Tài khoản không có số dư 
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1.3.1.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KC lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư 

ngoại tệ cuối kỳ  

Mua vật tư, hàng hoá , TSCĐ , dịch 

vụ thanh toán bằng ngoại tệ  

Bán ngoại tệ                Tỷ giá bán  

Thu nọ phải thu bằng ngoại tệ  

TK 131, 138,,,,, 

Lãi tỷ giá  

Lãi bán ngoại tệ 

TK 1112,1122 

TK 1112, 1122 

Nhượng bán, thu hồi các khoản đầu tư 

tài chính  

TK 331, 341,…… 

Lãi bán khoản đầu tư  

TK 331, 341 

Thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ  

Lãi tỷ giá  

TK 1112, 1122 

TK 1112, 1122 

TK 1111,1121 

TK 1112,1122 

K/C doanh thu hoạt 

động tài chính  

Chiết khấu thanh toán mua hàng được hưởng  

TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính  
TK 138 

Thông báo cổ tức, lợi nhuận được chia sau ngày đầu 

tư  

TK 911 

TK 331 

Lãi tỷ giá  

TK 413 

TK 1112, 1122 

Lãi ngân hàng  

Phân bổ dần lãi do trả chậm, lãi nhận trước  

TK 3387 

Sơ đồ 1.12. Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu hoạt động tài chính 
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1.3.2. Kế toán chi phí tài chính  

1.3.2.1. Khái niệm  

Chi phí tài chính là các khoản chi phí liên quan đến hoạt động tài chính, bao 

gồm: 

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi, thuê tài sản tài chính; Các 

khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư; chi phí giao dịch bán chứng 

khoán; lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối kỳ 

các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; lỗ bán ngoại tệ.  

- Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh; dự phòng tổn thất 

đầu tư vào đơn vị khác; Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác; Các 

khoản chi phí tài chính. 

1.3.2.2. Chứng từ sử dụng  

- Giấy báo nợ  

- Số phụ ngân hàng  

1.3.2.3. Tài khoản sử dụng  

       Tài khoản 635- “ Chi phí tài chính” dùng để phản ánh những chi phí hoạt 

động tài chính phát sinh trong kỳ.  

Kết cấu tài khoản  

  Nợ                                                         TK 635                                                       Có 

  

- Các khoản chi phí tài chính phát 

sinh trong kỳ; 

- Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá 

chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn 

thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn 

hơn số dự phòng đã lập kỳ trước). 

 

 

 - Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu 

tư chứng khoán. 

- Các khoản được ghi giảm chi phí tài 

chính; 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ 

chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để 

xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

 

 

Tài khoản không có số dư 
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1.3.2.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       TK 1111, 1121 

Hoàn nhập dự 

phòng giảm giá 

chứng khoản và dự 

phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác  

TK 131, 138 

Thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ  

Phân bổ lãi mua hàng trả chậm, trả góp  

Tiền thu bán 

khoản đầu tư  

TK 331, 341 

Lỗ tỷ giá  

Lỗ tỷ giá  

Chi phí nhượng 

bán khoản đầu tư 

TK 111, 112 

Lập dự phòng giảm giá chứng khoán và lập dự 

phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác  

Mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ bằng 

ngoại tệ  

K/C chi phí hoạt động 

tài chính  

TK 151, 152, 153, 156, 211 

Chênh lệch tỷ giá nợ phải thu với tỷ giá thực 

tế tại thời điểm thu tiền  

Bán ngoại tệ  
TK 1111,1121 

TK 2291, 2291 

TK 111, 112, 331 

TK 242  

Xử lý tỷ giá do đánh giá các khoản mục tiền tệ có 

gốc ngoại tệ cuối kỳ vào chi phí tài chính  

Lỗ bán các khoản đầu tư 

TK 635 – Chi phí hoạt động tài chính  

TK 121, 228 

TK 1112, 1122 

TK 413  

TK 2291, 2292  

Lỗ tỷ giá  

 

Lỗ tỷ giá  

Chiết khấu thanh toán cho người mua  

TK 1112, 1122 

Trả lãi ngân hàng  

Sơ đồ 1.13. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí hoạt động tài chính 
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1.4. Kế toán hoạt động khác  

1.4.1. Kế toán thu nhập khác  

1.4.1.1. Khái niệm 

     Thu nhập khác là những khoản góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu ngoài 

hoạt động tạo ra doanh thu, bao gồm : 

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;  

- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, tài sản cố định đưa đi góp vốn 

liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư khác;  

- Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó 

được giảm, được hoàn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải 

nộp nhưng sau đó được giảm);  

- Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; Thu tiền bồi thường của bên 

thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu tiền bảo hiểm được bồi thường, 

tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản có tính chất tương tự). 

1.4.1.2. Chứng từ sử dụng  

- Phiếu thu, Phiếu kế toán, Giấy báo có  

- Biên bản bàn giao, thanh lý TSCĐ  

- Hợp đồng, quyết định, hóa đơn thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

1.4.1.3. Tài khoản sử dụng  

TK 711 – Thu nhập khác dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài 

hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp.  

Kết cấu tài khoản 

  Nợ                                                          TK 711                                                  Có 

 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) 

đối với các khoản thu nhập khác ở doanh 

nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương 

pháp trực tiếp  

- Các khoản thu nhập khác phát 

sinh trong kỳ Cuối kỳ kế toán, kết 

chuyển các khoản thu nhập khác phát 

sinh trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác 

định kết quả kinh doanh”. 

 

 

- Các khoản thu nhập khác phát si 

nh trong kỳ 

 

Tài khoản này không có số dư 
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1.4.1.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Kế toán chi phí khác 

1.4.2.1. Khái niệm 

       Chi phí khác bao gồm: 

- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động 

thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được 

ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; 

TK 214 

Giá trị ghi sổ  

NG 
HMLK 

Trị giá hàng khuyến mãi không trả lại nhà sản xuất  

Đầu tư TSCĐ ( đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ ) 

TK 211, 213 

TK 111,112 

TK 111, 112, 131 

TK 152, 156, 211 

TK 333 

TK 156 

Các khoản thuế XNK, TTĐB, BVMT 

Các khoản nợ phải trả không xác định được 

chủ nợ  

TK 331, 338 

TK 221, 222, 228 

TK 333 

TK 911 

TK 3331 

Các khoản thuế 

GTGT phải nộp 

đối với các 

khoản thu nhập 

khác thuế ( nếu 

có ) 

K/C thu nhập 

khác  

Thu nhập khách hàng vi phạm hợp đồng kinh tế, 

tiền bên thứ ba  

Nhận tài trợ, biếu tặng vẩt tư , hàng hoá , TSCĐ  

Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ  

Thuế GTGT ( nếu có ) 

Đầu tư bằng vật tư, hàng hoá ( đánh giá lại lớn 

hơn giá trị ghi sổ ) 

TK 152, 153, 155, 156 

TK 711 – Thu nhập khác  

Sơ đồ 1.14. Sơ đồ hạch toán kế toán thu nhập khác 
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- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC nhỏ hơn chi phí đầu 

tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát; 

- Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ; 

- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có); 

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn vào 

công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác; 

- Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính; 

      - Các khoản chi phí khác 

1.4.2.2. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu chi  

- Giấy báo Nợ  

- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 

1.4.2.3. Tài khoản sử dụng  

       Tài khoản 811 – “Chi phí khác”: Tài khoản này dùng để phản ánh các 

khoản chi phí của các hoạt động ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh chính tạo 

ra doanh thu của doanh nghiệp.  
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Kết cấu tài khoản 

       Nợ                                                       TK 811                                                Có 

- Các tài khoản chi phí khác phát 

sinh trong kỳ. 

 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi 

phí khác phát sinh trong kỳ sang TK 

911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

 

Tài khoản này không có số dư 

1.4.2.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.15. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí khác 

TK 11, 112, 138 

Hao mòn 

TSCĐ 

Thu bán hồ sơ 

thầu liên quan 

đến thanh lý , 

nhượng bán 

TSCĐ Giá trị còn lại  

TK 214  

TK 111, 112 

Tiền bị phạt do vi 

phạm hợp đồng  

TK 338, 331 

Khi nộp tiền phạt  

TK 211, 213 

Nguyên giá 

TSCĐ góp vốn 

liên doanh , liên 

kết  
Giá trị vốn góp liên 

doanh, liên kết  

Chênh lệch giữa đánh 

giá lại nhỏ hơn giá trị  

TK 214  

Chi phí phát sinh cho hoạt động 

thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

K/C chi phí khác  

TK 211 

TK 811 – Chi phí khác  

Giá trị hao mòn TSCĐ 

thanh lý , nhượng bán  

TK 111, 112, 131, 141 

TK 1331 
Thuế GTGT ( nếu có ) 

Nguyên giá  

TK 911 

TK 228  
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1.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh  

1.5.1. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.5.1.1. Khái niệm 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

tính trên thu nhập tính thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 

Thu nhập 

chịu thuế 

 

= 

( Doanh thu – Chi phí được trừ ) + Các khoản thu nhập khác  

Thu nhập 

tính thuế 

 

= 

Thu nhập chịu thuế - ( Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ 

được kết chuyển theo quy định ) 

Thuế 

TNDN 

phải nộp  

 ( Thu nhập tính thuế - Phân tích lập quỹ khoa học và công nghệ  

( nếu có ) x Thuế suất TNDN 

1.5.1.2. Chứng từ sử dụng 

-  Giấy báo Nợ  

-  Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

1.5.1.3. Tài khoản sử dụng  

      Tài khoản 821 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp”: Tài khoản này 

dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh 

trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh 

nghiệp trong năm tài chính.  

Kết cấu tài khoản 

  Nợ                                                           TK 821                                                   Có 

- Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hiện hành phát sinh trong năm.  

- Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hoãn lại. 

 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp 

hiện hành thực tế phải đi nộp trong 

năm. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi 

phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong 

kỳ sang TK 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

 

Tài khoản nảy không có số dư 
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1.5.1.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

1.5.2.1. Nội dung 

Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và 

các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả 

hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác.  

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC: Các công thức tính lợi nhuận: 

Lợi nhuận gộp về 

BH và CCDC 

 

= 

Doanh thu thuần về BH và CCDV – Giá vốn hàng bán 

Lợi nhuận từ hoạt 

động kinh doanh 

 

= 

 

Lợi nhuận gộp + Doanh thu HĐTC – CPTC - CPQLKD 

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – Chi phí khác 

Tổng lợi nhuận kế 

toán trước thuế 

 

= 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD + Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận sau 

thuế TNDN 

 

= 

 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - Chi phí thuế TNDN 

Giảm thuế TNDN trong năm do sai sót 

không trọng yếu của năm trước  

 Nộp bổ sung chi phí thuế TNDN đã 

ghi nhận trong năm do quyết toán thuế 

TNDN lớn hơn thuế TNDN tạm nộp  

Xác định thuế TNDN tạm nộp 

trong quý  

TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  

TK 3334 

Giảm chi phí thuế TNDN đã ghi 

nhận trong năm do quyết toán thuế 

TNDN nhỏ hơn thuế TNDN tạm nộp  

TK 3334 

Nộp bổ sung thuế TNDN do sai sót 

không trọng yếu của năm trước  

K/C thuế TNDN  

Sơ đồ 1.16. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
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1.5.2.2. Chứng từ sử dụng 

- Bảng tính kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động khác  

- Phiếu kế toán  

- Các chứng từ khác có liên quan 

1.5.2.3. Tài khoản sử dụng  

Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh, tài khoản này dùng để xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp.  

Kết cấu tài khoản  

  Nợ                                                          TK 911                                                      Có 

-Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đã tiêu thụ. 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. - 

Chi phí tài chính trong kỳ. 

- Kết chuyển số lãi từ hoạt động kinh 

doanh trong kỳ. 

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ. 

- Doanh thu thuần hoạt động tài chính 

trong kỳ. 

- Thu nhập thuần khác trong kỳ. 

- Kết chuyển số lỗ từ hoạt động kinh 

doanh trong kỳ. 

 

Tài khoản này không có số dư 

  



 

28 

1.5.2.4 Phương pháp hạch toán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 811 

K/C chi phí quản lý kinh doanh  

TK 821 

K/C chi phí thuế TNDN  

K/C doamh thu hoạt đông tài 

chính  

TK 635 

TK 711 

K/C thu nhập khác  

K/C lỗ hoạt động kinh doanh  

TK 421 

K/C lãi hoạt động kinh doanh  

K/C chi phí khác  

TK 421 

TK 515 

K/C giá vốn hàng bán  

TK  642 

TK 911 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh  

TK 511 

K/C doanh thu thuần BH và 

CCDC 

TK 632 

K/C chi phí tài chính  

Sơ đồ 1.17. Sơ đồ hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh 
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CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HIỀN ĐẠI LỘC 

2.1.Khái quát chung và tổ chức bộ máy quản lý, kế toán tại Công ty 

TNHH Hiền Đại Lộc 

2.1.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Hiền Đại Lộc 

- Tên công ty  :  CÔNG TY TNHH HIỀN ĐẠI LỘC  

- Địa chỉ         : 125 Diệp Minh Châu – Phường Hoà Xuân – TP Đà Nẵng, Việt 

Nam 

- Điện thoại    : 0905090744 

- Người đại diện   :  Nguyễn Thị Hiền  

- Mã số thuế         : 0402091790 

- Quản lý bởi        : Thuế cơ sở 4 thành phố Đà Nẵng  

- Loại hình doanh nghiệp : Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài nhà nước 

- Ngành nghề chính          : Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 

nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu 

trong các cửa hàng chuyên doanh  

- Ngày hoạt động              : 06 - 04 – 2021  doanh nghiệp chính thức được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bắt đầu hoạt động pháp lý. 

Lịch sử hình thành và phát triển 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế – xã 

hội tại thành phố Đà Nẵng, nhu cầu của người dân về các sản phẩm đồ điện gia dụng, 

nội thất, thiết bị chiếu sáng và đồ dùng sinh hoạt ngày càng gia tăng. Thị trường bán 

lẻ không ngừng mở rộng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải cung cấp sản phẩm chất 

lượng, giá cả hợp lý và dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp. 

Xuất phát từ thực tế đó, cùng với kinh nghiệm, sự nhạy bén trong kinh doanh 

và mong muốn xây dựng một doanh nghiệp hoạt động bền vững, Công ty TNHH Hiền 

Đại Lộc đã được hình thành như một bước đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 

càng đa dạng của khách hàng tại địa phương. 

Trong giai đoạn đầu, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do quy mô doanh nghiệp 

còn nhỏ và chịu tác động chung của tình hình kinh tế, công ty vẫn từng bước ổn định 

hoạt động sản xuất – kinh doanh, xây dựng mối quan hệ với nhà cung cấp và khách 

hàng, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. 

Sau khi chính thức đi vào hoạt động, Công ty TNHH Hiền Đại Lộc không 

ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và chất 

lượng dịch vụ. Công ty chú trọng lựa chọn nguồn hàng có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo 
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chất lượng, đồng thời áp dụng các chính sách bán hàng phù hợp nhằm đáp ứng tốt 

hơn nhu cầu của khách hàng. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Hiền Đại Lộc vẫn đang hoạt động 

ổn định, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và tuân thủ đúng các quy định của 

pháp luật. Công ty tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh đã đăng ký, đồng thời từng 

bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp  

-     Các mặt hàng kinh doanh của công ty như đồ điện gia dụng, nội thất, thiết 

bị chiếu sáng và đồ dùng sinh hoạt gia đình hiện chủ yếu áp dụng thuế giá trị gia tăng 

(GTGT) với mức thuế  8% theo quy định hiện hành. Là nhóm hàng tiêu dùng thông 

dụng, không thuộc diện miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất ưu đãi, do đó khi xuất hóa 

đơn bán hàng công ty thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT theo mức thuế suất  đối 

với từng mặt hàng kinh doanh.  

- Quy trình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Hiền Đại Lộc tương 

đối đơn giản, bao gồm các bước cơ bản: 

• Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp 

• Nhập hàng và kiểm tra chất lượng 

• Lưu kho và trưng bày sản phẩm 

• Bán hàng và thu tiền 

• Thực hiện các hoạt động bảo hành, chăm sóc khách hàng sau bán  

- Doanh thu của công ty chủ yếu phát sinh từ hoạt động bán lẻ hàng hóa. 

Chi phí kinh doanh bao gồm: 

• Chi phí mua hàng 

• Chi phí vận chuyển, lưu kho 

• Chi phí thuê mặt bằng 

• Chi phí nhân công 

• Chi phí quản lý doanh nghiệp 
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2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 

Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 

Ghi chú :  

Chỉ đạo  

Phối hợp            

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 

  Ban Giám đốc : Đóng vai trò quản lý cấp cao, trực tiếp điều hành và chịu 

trách nhiệm pháp lý về toàn bộ kết quả hoạt động của đơn vị. Ban Giám đốc thực hiện 

việc ra quyết định về các chỉ tiêu kinh doanh, phê duyệt chiến lược phát triển và kiểm 

soát quá trình thực hiện mục tiêu để đảm bảo doanh nghiệp vận hành đúng hướng và 

hiệu quả. 

Phòng Marketing : Nhiệm vụ chính khảo sát thị trường và phân tích hành vi 

người tiêu dùng để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Chịu trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch quảng bá sản phẩm, tổ chức các chương trình khuyến mãi và truyền thông 

thương hiệu. Qua đó, Marketing giúp gia tăng độ nhận diện sản phẩm và hỗ trợ tối đa 

cho công tác bán hàng của công ty. 

Phòng Kinh doanh : Trực tiếp tạo ra doanh thu thông qua việc triển khai các 

nghiệp vụ bán hàng. Các công việc chính bao gồm: tìm kiếm đối tác, đàm phán hợp 

đồng, tiếp nhận đơn hàng và duy trì quan hệ với khách hàng. Phòng Kinh doanh đóng 

vai trò kết nối, phối hợp với Marketing để thúc đẩy tiêu thụ và làm việc cùng Kế toán 

để theo dõi quá trình thanh toán, xử lý công nợ khách hàng. 
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Phòng Kế toán : Thực hiện chức năng quản lý tài chính và luân chuyển hàng 

hóa trong doanh nghiệp. Có trách nhiệm ghi chép, phản ánh chính xác các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh về cả giá trị (tiền) và hiện vật (hàng hóa) theo đúng chuẩn mực kế 

toán hiện hành. Ngoài việc lập báo cáo tài chính và xác định kết quả kinh doanh, 

phòng Kế toán còn tham mưu cho lãnh đạo về các chính sách thuế và nghĩa vụ ngân 

sách đối với Nhà nước. 

2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 

Sơ đồ 1.2 : Sơ đồ bộ máy kế toán 

Ghi chú :                      Phối hợp  

2.1.5. Chức năng, nhiệm vụ của các phần hành kế toán 

Kế toán nội bộ  

Theo dõi công nợ: Theo dõi sát tình hình thu hồi nợ và các khoản phải trả. Căn 

cứ vào dòng tiền thực tế để lập kế hoạch thu nợ, phân loại nợ xấu và báo cáo. 

- Kiểm soát kho và doanh thu: Trực tiếp lập các chứng từ kho nhập, xuất kho và 

hóa đơn bán hàng. Kiểm tra doanh thu hằng ngày , thực hiện đối chiếu số liệu trên sổ 

sách với lượng hàng tồn thực tế để đảm bảo không thất thoát. 

- Theo dõi quản lý và thu chi: Chịu trách nhiệm quỹ tiền mặt. Thực hiện các thủ 

tục chi trả nội bộ, tạm ứng và thanh toán các chi phí phát sinh hằng ngày. 

- Lưu trữ hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động. Xây dựng bảng lương, tính toán 

các khoản trích theo lương và thực hiện chi trả thu nhập cho nhân viên đúng hạn. 

Kế toán dịch vụ. 

- Tư vấn chính sách: Cập nhật và hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các quy định 

pháp luật về kế toán, các ưu đãi thuế và giải pháp tối ưu hóa chi phí thuế một cách 

hợp pháp. 

- Thực hiện các thủ tục thuế: Đại diện công ty hoàn thiện hồ sơ kê khai, quyết 

toán thuế. Thực hiện các thủ tục xin miễn, giảm hoặc hoàn thuế theo đúng đối tượng 

và điều kiện của pháp luật. 
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- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ đầu vào - đầu ra. Thực hiện hạch 

toán dữ liệu lên phần mềm kế toán, lập tờ khai thuế và báo cáo tài chính định kỳ theo 

quy định của Bộ Tài chính. 

- Đại diện pháp lý: Trực tiếp làm việc, giải trình với cơ quan thuế khi có thanh 

tra, kiểm tra hoặc khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến nghĩa vụ ngân sách của 

doanh nghiệp. 

2.1.6. Chính sách và chế độ kế toán áp dụng tại công ty 

• Chế độ kế toán tại công ty 

    Công ty áp dụng theo thông tư 133/2016/TT-BTC: Đây là chế độ kế toán áp 

dụng phổ biến nhất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam hiện nay 

- Niên độ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 dương 

lịch năm  

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ). 

- Phương pháp tính giá hàng tồn kho: Bình quân gia quyền ( sau mỗi lần nhập). 

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng, 

thời gian trích khấu hao được áp dụng theo thông tư 45/2013/TT-BTC 

• Chính sách tại công ty  

-    Phương pháp kê khai và nộp thuế GTGT: Công ty áp dụng phương pháp tính 

thuế GTGT theo phương pháp Khấu trừ, cơ sở kê khai thuế khấu trừ theo hằng tháng.  

2.1.7. Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại công ty 

Dựa vào quy mô và đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trình 

độ nghiệp vụ của nhân viên kế toán , doanh nghiệp đã sử dụng sổ kế toán “Nhật ký 

chung” 

Công ty đã áp dụng phần mềm kế toán Smart pro giúp cho công việc kế toán 

được giảm đi đáng kể, giúp cung cấp thông tin cho ban giám đốc , khách hàng …. 

Tiếp cận nhanh chóng. Kế toán chỉ cần khai thác số liệu ban đầu, lọc và tiếp nhận 

những nghiệp vụ kinh tế phát sinh để nhập vào phần mềm. Cần xác định chính xác 

số tài khoản ,tên tài khoản , số liệu thì chương trình sẽ tự động chuyển vào sổ nhật ký 

chung, sổ chi tiết, sổ cái, và các bảng phân bổ, bảng cân đối khác. 
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Hình 1: Giao diện chính của phần mềm Smart pro 

 

Sơ đồ 1.3. : Trình tự ghi sổ kế toán 
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Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán bằng tay 

Hằng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra, kế toán thực 

hiện ghi chép đồng thời vào hai loại sổ: 

• Ghi sổ tổng hợp: Ghi các nghiệp vụ phát sinh vào Sổ nhật ký chung. Từ số liệu 

trên Nhật ký chung, kế toán tiếp tục ghi vào các Sổ cái theo từng tài khoản kế toán 

tương ứng. 

• Ghi sổ chi tiết: Căn cứ trực tiếp từ chứng từ gốc để ghi vào các Sổ chi tiết tài 

khoản liên quan (chi tiết vật tư, chi tiết thanh toán với người mua/người bán...). 

Cuối tháng đến thời điểm cuối tháng, sau khi đã phản ánh hết các nghiệp vụ 

phát sinh, kế toán thực hiện các bước kiểm tra và tổng hợp: 

• Đối với sổ chi tiết: Tiến hành cộng số liệu trên các Sổ chi tiết tài khoản để lập 

Bảng tổng hợp chi tiết. 

• Đối với sổ tổng hợp: Thực hiện cộng số liệu trên các Sổ cái để lập Bảng cân 

đối tài khoản. 

Công việc cuối năm sau khi hoàn tất việc ghi sổ và tổng hợp số liệu, kế toán 

thực hiện đối chiếu: 

• Số liệu giữa Bảng cân đối tài khoản và Bảng tổng hợp chi tiết phải đảm bảo 

khớp đúng. 

• Căn cứ vào số liệu đã kiểm tra trên Bảng cân đối tài khoản và Bảng tổng hợp 

chi tiết để lập các Báo cáo tài chính. 

Kết thúc niên độ sau khi lập xong báo cáo tài chính, kế toán thực hiện in ấn , 

ký nhận, đóng thành quyển và lưu trữ theo quy định. 

Sơ đồ ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy tính 

-     Hằng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra và xác định tài 

khoản Nợ và tài khoản Có sau đó nhập liệu vào phần mềm theo nội dung đã được cài 

đặt ở phần mềm.  

- Theo đúng quy trình của một phần mềm kế toán, các thông tin sau khi được 

khai báo sẽ tự động nhập vào các sổ kế toán tổng hợp và các sổ thẻ kế toán chi tiết 

liên quan.  

- Định kỳ, kế toán thực hiện các thao tác khóa sổ và lập Báo cáo tài chính.Việc 

đối chiếu số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được phần mềm thực hiện tự động và 

đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã nhập trong kỳ. 
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 - Cuối niên độ sổ kế toán tổng hợp và và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, 

đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán bằng 

tay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy tính 

Ghi chú : 

Nhập số liệu hằng ngày  

In sổ báo cáo cuối quý , cuối năm  

Đối chiều kiểm tra  

Sơ đồ 4 : Trình tự ghi sổ kế toán trên phần mềm 

2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh  

tại Công ty TNHH Hiền Đại Lộc 

2.2.1. Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Hiền Đại 

Lộc 

2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty 

a) Tài khoản sử dụng  

  Tài khoản 511- Doanh thu bán bán hàng và cung cấp dịch vụ  

  Tài khoản sử dụng để hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, 

Công ty TNHH Hiền Đại Lộc đã sử dụng tài khoản chi tiết:  

  TK 5111 - Doanh thu bán hàng hóa: Phản ánh doanh thu thu được từ bán lẻ 

đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, 

đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh. 

b) Chứng từ sử dụng  

- Hóa đơn GTGT  

Chứng 

từ kế 

toán 

Phần mềm 

Smart pro 

- Sổ tổng hợp ( Sổ 

Nhật Ký, Sổ Cái ) 

- Sổ chi tiết 

Các loại báo cáo  

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-le-do-dien-gia-dung-giuong-tu-ban-ghe-va-do-noi-that-tuong-tu-den-va-bo-den-dien-do-dung-gia-dinh-khac-chua-duoc-phan-vao-dau-trong-cac-cua-hang-chuyen-doanh-4759
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-le-do-dien-gia-dung-giuong-tu-ban-ghe-va-do-noi-that-tuong-tu-den-va-bo-den-dien-do-dung-gia-dinh-khac-chua-duoc-phan-vao-dau-trong-cac-cua-hang-chuyen-doanh-4759
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-le-do-dien-gia-dung-giuong-tu-ban-ghe-va-do-noi-that-tuong-tu-den-va-bo-den-dien-do-dung-gia-dinh-khac-chua-duoc-phan-vao-dau-trong-cac-cua-hang-chuyen-doanh-4759
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- Phiếu thu  

- Giấy báo Có  

- Các chứng từ khác có liên quan  

c) Sổ sách sử dụng  

- Sổ Nhật ký chung  

- Sổ Cái TK 511  

- Sổ chi tiết TK 5111 

d) Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty 

• Trích từ số liệu thực tế năm 2025 tại Công ty TNHH Hiền Đại Lộc  

 Đối với doanh thu bán hàng tại Công ty: 

➢ Đối với bán hàng thu bằng tiền chuyển khoản: 

- Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu các mặt hàng đồ điện gia dụng, nội thất, thiết 

bị chiếu sáng tại công ty, khách hàng gửi yêu cầu qua trang mạng xã hội Facebook 

Điện nước Hiền ( Hiền Đại Lộc) hoặc mua hàng trực tiếp qua cửa hàng.  

- Bộ phận Marketing/Sales tiếp nhận nhu cầu của khách hàng, tiến hành tư vấn 

và hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp. Sau khi thống nhất các thông tin mua bán, đơn 

hàng sẽ được tổng hợp và chuyển đến bộ phận kế toán để tiếp tục xử lý 

 

Hình 2 : Giao diện trang Facebook của công ty 

- Sau khi trao đổi với bộ phận marketing / sale khách hàng đồng ý mua hàng. 

Kế toán sẽ tiếp nhận đơn hàng của khách. Sau khi giao hàng hoá cho khách hàng, kế 

toán lập hoá đơn GTGT bằng cách vào phần mềm hoá đơn điện tử VIN – HOADON 

để xuất hoá đơn GTGT và gửi hoá đơn qua email/zalo… cho khách hàng.  
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Hình 3 : Giao diện phần mềm hoá đơn điện tử VIN-HOADON 

 

Hình 4 : Giao diện bên trong phần mềm hoá đơn điện tử VIN – HOADON 

- Sau khi truy cập vào phần mềm, chọn mục “Hóa đơn”, sau đó nhấn “Lập mới 

hóa đơn” để tiến hành lập hóa đơn GTGT cho đơn hàng mới 

 

Hình 5: Giao diện bên trong phần mềm hoá đơn điện tử VIN – HOADON 
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- Sau khi truy cập vào phần mềm, chọn mục “Hóa đơn”, nhấn “Lập mới hóa 

đơn” để tiến hành lập hóa đơn GTGT cho đơn hàng mới. 

Nghiệp vụ bán hàng thu bằng tiền gửi : Ngày 20/10/2025 Công ty TNHH Hiền 

Đại Lộc bán cho Bưu Điện Thành Phố Đà Nẵng - Chi Nhánh Tổng Công Ty Bưu 

Điện Việt Nam Công Ty TNHH. Theo Nghị quyết 204/2025/QH15 và Nghị định 

174/2025/NĐ-CP, từ 01/07/2025 → giảm từ 10% xuống 8% cho hầu hết hàng hóa 

chịu thuế 10% (trừ những nhóm loại trừ theo phụ lục). 

Hình 6 : Giao diện hoá đơn điện tử số 133 
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- Khi đã phát hành hóa đơn, hệ thống của cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và xử lý dữ 

liệu. Hóa đơn hợp lệ, cơ quan thuế sẽ cấp mã xác thực kèm theo số hóa đơn tương 

ứng. Thông tin này sẽ được hiển thị đầy đủ trên hóa đơn GTGT. 

- Sau đó, kế toán nhập các thông tin của hóa đơn vào phần mềm của doanh 

nghiệp. Quá trình bao gồm việc cập nhật các nội dung như số hóa đơn, ngày lập, 

thông tin khách hàng, giá trị hàng hóa – dịch vụ và các khoản thuế liên quan, để đảm 

bảo dữ liệu được ghi chính xác và phục vụ cho công tác theo dõi, hạch toán. 

- Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 133, ký hiệu 1C25TDL, ngày 20/10/2025 đã 

được  lập trên phần mềm hóa đơn điện tử VIN–HOADON, sau khi phát hành kế toán 

vào phần mềm để thực hiện nhập liệu .  

-  

Hình 7: Giao diện đăng nhập tài khoản Smart Pro 

- Sau khi đăng nhập vào phần mềm, kế toán tiến hành lựa chọn chức năng → 1. 

Nhập phát sinh, tiếp tục chọn →01. Nhập phát sinh để bắt đầu thực hiện việc ghi nhận 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

 

 

Hình 8 : Giao diện menu chức năng nhập phát sinh 
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- Sau khi lựa chọn chức năng “01. Nhập phát sinh”, hệ thống sẽ hiển thị màn 

hình nhập liệu cho việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế. Tại đây, kế toán nhập mã 

chứng từ HĐBR nhằm xác định loại nghiệp vụ cần xử lý. 

- Nhập mã chứng từ hóa đơn bán ra (HĐBR),  kế toán nhập đầy đủ các nội dung 

như: ngày chứng từ, số hóa đơn, thông tin khách hàng, mã số thuế, diễn giải nghiệp 

vụ, giá trị hàng hóa – dịch vụ, thuế suất và số tiền thuế GTGT. 

- Bút toán của nghiệp vụ bán hàng thu bằng tiền gửi của HĐ số 133 (Hình như 

sau:  

 

Hình 9: Giao diện cật nhập thông tin nghiệp vụ 

- Sau khi kế toán nhập đầy đủ các thông tin như sản phẩm, số lượng, đơn giá 

và thuế suất, hệ thống sẽ tính và xác định giá trị của hóa đơn. Khi các số liệu này đã 

được kiểm tra và khớp đúng với nội dung của nghiệp vụ phát sinh, có thể xác nhận 

rằng thông tin trên hóa đơn là chính xác và phù hợp với thực tế giao dịch. 

 

Hính 10 : Giao diện hoá đơn bán ra kiêm phiếu xuất kho 
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- Đến ngày 28/10/2025 Bưu Điện Thành Phố Đà Nẵng - Chi Nhánh Tổng 

Công Ty Bưu Điện Việt Nam Công Ty TNHH đã thanh toán cho Công ty TNHH 

Hiền Đại Lộc với số tiền 5.600.000VNĐ. 

 

Hình 11: Sao kê ngân hàng Sacombank tháng 10 của công ty 

    Do sổ phụ ngân hàng là chứng từ thuộc phạm vi bảo mật tài chính của 

doanh nghiệp nên em không được cung cấp bản gốc. Vì vậy, em thực hiện lập lại sổ 

phụ dựa trên số liệu thực tế để phục vụ minh họa nghiệp vụ kế toán trong khóa luận. 

-    Khi Công ty TNHH Hiền Đại Lộc nhận được tiền từ Bưu Điện Thành Phố 

Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, kế toán tiến hành vào phần 

mềm và chọn chức năng 1. Nhập phát sinh, tiếp tục chọn 01. Nhập phát sinh để ghi 

nhận nghiệp vụ. 

-    Sau khi vào màn hình nhập liệu, kế toán nhập mã chứng từ CTNH để hạch 

toán các nghiệp vụ thu tiền hoặc chi tiền phát sinh trong kỳ thông qua tài khoản tiền 

gửi ngân hàng. 

-   Nhập mã chứng từ CTNH, kế toán nhập liệu chi tiết dựa trên thông tin thể 

hiện trên sao kê ngân hàng (như hình 11). Các nội dung được nhập bao gồm ngày 
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giao dịch, số tiền, nội dung thanh toán và thông tin liên quan khác, nhằm đảm bảo dữ 

liệu được phản ánh chính xác, đầy đủ với thực tế phát sinh. 

-    Để hoàn thành việc ghi nhận nghiệp vụ khách hàng thanh toán theo sao kê 

ngân hàng, kế toán cần thực hiện bút toán hạch toán nhằm phản ánh số tiền doanh 

nghiệp đã nhận được. 

 

Hình 12: Giao diện chứng từ ngân hàng ( thu bằng tiền gửi ) 

- Sau khi kế toán nhập dữ liệu lên phần mềm và nhấn lưu thì phần mềm sẽ tự 

lên sổ Nhật ký chung, sổ Cái TK 511, sổ Cái TK 5111. 

➢ Đối với bán hàng thu bằng tiền mặt: 

-    Ngày 04/12/2025  Công ty TNHH Thương Mại Bách Hoá Xanh khách hàng 

có nhu cầu mua bóng đèn LED tube T8 TT01 để phục vụ cho mục đích sử dụng riêng. 

-    Khách hàng đã liên hệ với công ty để được tư vấn →Bộ phận marketing/ 

sale đã tiếp nhận tư vấn và khách hàng đã quyết định mua hàng → Sau đó bộ phận 

marketing/sale đã chuyển thông tin đơn hàng đến bộ phận kế toán→ Bộ phận kế toán 

tiếp nhận đơn hàng, lập đơn hàng và gửi đơn hàng đến cho khách hàng. 

-    Khi đơn hàng đã được giao đến khách hàng, kế toán tiến hành lập hoá đơn 

GTGT bằng cách vào phần mềm VIN-HOADON ( hình 3) để xuất hoá đơn GTGT và 

gửi hoá đơn đến email, zalo, ….của khách hàng.  
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Hình 13: Giao diện hoá đơn 184 



 

45 

-    Căn cứ vào hóa đơn số 184, ký hiệu 1C25TDL, ngày 04/12/2025, kế toán 

thực hiện hạch toán và ghi nhận phiếu thu nhằm ghi nhận khoản tiền khách hàng đã 

thanh toán. 

-    Sau khi nhập mã chứng từ hóa đơn bán ra (HĐBR), kế toán tiếp tục thực 

hiện bút toán hạch toán của nghiệp vụ bán hàng thu bẳng tiền mặt của hoá đơn số 

184 (hình 13). Sau khi kế toán nhập đầy đủ các thông tin như sản phẩm, số lượng, 

đơn giá và thuế suất, hệ thống sẽ tính toán và xác định tổng giá trị của hóa đơn. 

 

Hình 14 : Hoá đơn bán ra kiêm phiếu xuất kho 

- Để thực hiện, kế toán truy cập vào phần mềm Smart Pro, sau đó lựa chọn 

chức năng →01. Nhập phát sinh và tiếp tục chọn →PT (Phiếu thu) để tiến hành 

nhập liệu và ghi nhận nghiệp vụ theo đúng quy trình. 

- Sau khi vào chứng từ phiếu thu, kế toán nhập liệu → Mã khách hàng→ Số 

HĐ→ Ngày HĐ → VAT ( Thuế GTGT) → Diễn giải → Tk Nợ và Tk Có. Kết quả 

hạch toán được thể hiện ở hình 15 : 

 

Hình 15: Giao diện nhập liệu phiếu thu tiền mặt 
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Để phản ánh nghiệp vụ bán hàng thu tiền mặt, kế toán thực hiện hai bước trên 

phần mềm Smart Pro. Đầu tiên, là Hóa đơn, kế toán ghi nhận doanh thu và treo nợ 

chi tiết cho khách hàng (Hình 14). Sau đó, để hoàn tất việc thu tiền và tất toán công 

nợ, kế toán vào chức năng PT (Phiếu thu) để ghi nhận tăng tiền mặt và đối trừ tài 

khoản 131 (Hình 15). Việc hạch toán qua tài khoản trung gian 131 giúp doanh nghiệp 

quản lý chặt chẽ doanh số theo từng đối tượng khách hàng. 

- Để xem được phiếu thu, ở giao diện chính của phần mềm ta chọn →E: xử lý 

cuối tháng 

 

Hình 16 : Giao diện để xem được phiếu thu tiền mặt 

- Kế tiếp ta chọn → 2 In chứng từ 

 

Hình 17: Giao diện để xem được phiếu thu tiền mặt 
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Hình 18: Phiếu thu tiền mặt của HĐ số 184 ngày 04/12/2025 

Sau khi kế toán nhập dữ liệu lên phần mềm và nhấn lưu thì phần mềm sẽ tự 

lên sổ Nhật ký chung, sổ Cái TK 511, sổ Cái TK 5111. 

➢ Đối với bán hàng chưa thanh toán: 

-    Ngày 09/12/2025 Công ty TNHH MTV Xây Dựng Và Nội Thất Hùng Võ có 

nhu cầu mua đồ gia dụng về để sử dụng cho doanh nghiệp nên đã liên hệ và trao để 

mua hàng.  

- Bộ phận marketing/sale đã tiếp nhận và tư vấn phù hợp với nhu cầu của khách 

hàng. 

- Sau khi tư vấn khách hàng quyết định đặt hàng. Bộ phận marketing/sale 

chuyển thông tin đặt hàng đến bộ phận kế toán, bộ phận kế toán tiếp nhận đơn đặt 

hàng của khách hàng. Sau khi chuyển giao hàng hóa cho khách hàng, kế toán lập hóa 

đơn GTGT bằng cách vào phần mềm hóa đơn điện tử VIN-HOADON để xuất hóa 

đơn GTGT và gửi hóa đơn GTGT qua mail/zalo…của khách hàng. 

- Theo Nghị quyết 204/2025/QH15 và Nghị định 174/2025/NĐ-CP, từ 

01/07/2025 → giảm từ 10% xuống 8% cho hầu hết hàng hóa chịu thuế 10% (trừ 

những nhóm loại trừ theo phụ lục) 

- Sau khi phát hành hóa đơn, hệ thống của cơ quan thuế sẽ tiến hành tiếp nhận 

và xử lý dữ liệu. Khi hóa đơn hợp lệ, cơ quan thuế sẽ cấp mã xác thực kèm theo số 

hóa đơn tương ứng.  
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Hình 19 : Giao diện hoá đơn số 187 
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- Từ hoá đơn GTGT 187, ký hiệu 1C25TDL , ngày 09/12/2025 kế toán tiến 

hành lập liệu lên phần mềm của doanh nghiệp. 

- Sau khi nhập mã chứng từ hóa đơn bán ra (HĐBR), kế toán tiếp tục thực hiện 

hạch toán của nghiệp vụ của hoá đơn số 187. Sau khi kế toán nhập đầy đủ các thông 

tin như sản phẩm, số lượng, đơn giá và thuế suất, hệ thống sẽ tính toán và xác định 

tổng giá trị của hóa đơn. 

Hình 20: Giao diện nhập liệu hoá đơn số 187 

- Công ty TNHH MTV xây dựng và nội thất Hùng Võ phát sinh giao dịch mua 

hàng tại công ty TNHH Hiền Đại Lộc nhưng chưa thực hiện thanh toán. Kế toán đã 

nhập liệu đầy đủ nghiệp vụ bán hàng trên phần mềm, ghi nhận doanh thu và đồng 

thời phản ánh khoản phải thu khách hàng để tiếp tục theo dõi và quản lý công nợ cho 

đến khi khách hàng thanh toán. 
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Hình 21 : Sổ chi tiết TK 131 
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- Sổ chi tiết : được sử dụng để theo dõi cụ thể từng đối tượng như khách hàng, 

nhà cung cấp, hàng hóa…, giúp kế toán quản lý chi tiết và đối chiếu số liệu một cách 

chính xác  

 

Hình 22 : Trích sổ chi tiết tài khoán 5111 
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- Sổ nhật ký chung : dùng để ghi chép toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

theo trình tự thời gian, giúp theo dõi tổng quát các giao dịch trong kỳ. 

 

Hình 23 : Trích sổ nhật ký chung 
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- Sổ cái : phản ánh số phát sinh Nợ, Có và số dư của từng tài khoản kế toán, là 

căn cứ quan trọng để lập báo cáo tài chính.  

Hình 24: Trích sổ cái 511 
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2.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

      Trong năm 2025 công ty không phát sinh nghiệp vụ giảm trừ doanh thu nên 

Công ty TNHH Hiền Đại Lộc không hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 

2.2.1.3 Kế toán giá vốn hàng bán  

a) Tài khoản sử dụng Công ty dùng TK 632 “Giá vốn hàng bán” để phản ánh trị 

giá vốn của sản phẩm, hàng hóa 

b) Chứng từ sử dụng  

    - Phiếu xuất kho  

    - Các chứng từ có liên quan khác  

c) Sổ sách sử dụng  

    - Sổ Nhật ký  

    - Sổ Cái TK 632  

d) Phương pháp xác định giá vốn 

       Doanh nghiệp đã sử dụng phương pháp tính giá xuất kho bình quân sau 

mỗi lần nhập. 

Sau mỗi lần nhập kho, doanh nghiệp xác định lại đơn giá bình quân để tính giá 

xuất kho  

Đơn giá bình quân 

mỗi lần nhập xuất 

 

= 

Giá trị tồn trước nhập lần thứ I + Giá trị nhập lần thứ I 

  Số lượng tồn trước nhập lần thứ I + Số lượng nhập lần thứ I 

                                       

Ví dụ :  Ngày 04/12/2025 xuất kho 8 bóng led tube T8 TT01 1200/20W 6500K 

SS bán cho Công ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hoá Xanh.  

- Tồn đầu kỳ 40.000, giá trị 1.759.280 VNĐ.  

- Nhập trong kỳ 80.000 giá trị 3.485.000 VNĐ. 

Đơn giá bình 

quân 

 

= 

1.759.280 + 3.485.000       5.244.280 

 =  = 43.702 VNĐ 

    40.000  + 80.000             120.000  

Giá trị xuất kho =     8 x 43.702 = 349.616 VNĐ 

Số lượng tồn 

kho  

=     120.000 – 8 = 119,992 cái  

e) Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty  
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      ❖ Giá vốn đối với doanh thu bán hàng: 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 133, ký hiệu 1C25TDL ngày 20/10/2025 được 

trình bày tại phần kế toán doanh thu bán hàng, kế toán lập phiếu xuất kho trên phần 

mềm kế toán Smart Pro để phản ánh nghiệp vụ. Từ đó, giá vốn hàng bán được xác 

định và ghi nhận tương ứng với số lượng hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ. 

      Công ty TNHH Hiền Đại Lộc áp dụng phương pháp bình quân gia quyền sau 

mỗi lần nhập. Phần mềm sẽ tự động tính lại đơn giá xuất kho dựa trên số lượng và 

giá trị tồn kho thực tế, đảm bảo tính chính xác và nhất quán trong hạch toán.

 

Hình 25: Giao diện tính giá xuất kho 

Bước 1: Từ giao diện Menu chính kế toán chọn E. Xử lý cuối tháng  

Bước 2: Tiếp theo ta chọn 3. Xử lý đơn giá xuất kho  

Bước 3: Ta chọn tiếp 01. Bình quân theo tháng – Không theo dõi HH theo kho 

Sau khi bấm vào 01. Bình quân theo tháng – không theo dõi HH theo kho thì sẽ 

ra giao diện như sau : 
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Hình 26: Giao diện tính giá xuất kho 

Bước 4: Chọn → Chọn tháng cần tính đơn giá → Tiếp tục bấm chọn → Xử lý  

Bước 5: Chọn 03. Bình quân theo ngày để ra được giá xuất kho  

Hình 27: Giao diện tính giá xuất kho 

- Bước 5 :Chọn tháng và bấm xử lý thì phần mềm đã hoàn thành việc tính đơn 

giá xuất kho. 

Hình 28: Giao diện tính giá xuất kho 

- Ở menu chính chọn → 1. Nhập phát sinh → kế tiếp ta chọn 02. Chứng tứ gốc 

→ Chọn tiếp chứng từ PXK → Chọn đúng số hoá đơn ngày tháng hoá đơn ta cần xem  

- Phiếu xuất kho ghi nhận nghiệp vụ xuất bán hàng với các thông tin chính mã 

hàng, tên hàng, đơn vị tính, số lượng xuất kho và tài khoản hạch toán liên quan  
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-  

Hình 29: Chứng từ bán hàng có giá vốn trên phần mềm (HĐ 133) 

Hình 30: Chứng từ bán hàng có giá vốn trên phần mềm (HĐ 187) 

 

Hình 31: Chứng từ bán hàng có giá vốn trên phần mềm (HĐ 184)  
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- Khi kế toán thực hiện nhập hóa đơn bán ra (HĐBR) với số hóa đơn 

133,184,187 phần mềm Smart Pro sẽ tự động xử lý dữ liệu và kèm phiếu xuất kho 

tương ứng với nghiệp vụ bán hàng phát sinh. 

-  Phiếu xuất kho này phản ánh việc xuất hàng hóa khỏi kho, là căn cứ để ghi 

nhận giá vốn hàng bán theo đúng quy định kế toán. 

- Để xem được phiếu xuất kho ta chọn → E Xử lý cuối tháng → tiếp tục chọn 

2 In chứng từ → Chọn 06 In phiếu xuất  

 

Hình 32 : Cách xem phiếu xuất kho 

- Khi chọn 06 In phiếu xuất giao diện phần mềm sẽ xuất hiện như sau: Ta chọn 

tháng, chọn ngày ,chọn View để xem hoặc In luôn để in phiếu xuất kho 

 

 

Hình 33 : In phiếu xuất kho 
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Hình 34 : Phiếu xuất kho của hoá đơn 133 

 

 

Hinh 35: Phiếu xuất kho của hoá đơn 184  
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Hinh 36: Phiếu xuất kho của hoá đơn 187 

- Kế toán chọn In và đã xuất hiện phiếu xuất kho như hình trên : 

- Sau khi nhập dữ liệu, xuất hóa đơn thì phần mềm sẽ tự động lên Sổ Nhật ký 

chung và Sổ Cái TK 632. 
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Hình 37 : Trích sổ chi tiết tài khoản 632 
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Hình 38 : Trích sổ nhật ký chung 
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Hình 39 : Trích số cái 632 

2.2.1.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh  

a) Tài khoản sử dụng  

     Công ty TNHH Hiền Đại Lộc sử dụng tài khoản 642 gồm 2 tài khoản cấp 2 

là:  

     Tài khoản 6421 - “Chi phí bán hàng” phản ánh chi từ chi phí mua chữ kí số.  

     Tài khoản 6422 - “ Chi phí quản lý doanh nghiệp” phản ánh chi phí mua 

ngoài; Phí thuế môn bài; Tiền lương nhân viên. 

b) Chứng từ sử dụng  

- Phiếu chi  

- Hoá đơn GTGT 

- Bảng thanh toán lương  

- Sổ phụ ngân hàng  

- Bảng phân bổ CCDC  

- Các chứng từ có liên quan khác  

c) Sổ sách sử dụng  

- Sổ nhật ký chung  

- Sổ cái TK 642  
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- Sổ chi tiết TK 6421  

- Sổ chi tiết TK 6422  

d) Kế toán chi phí quản lý kinh doanh của Công ty 

 Đối với chi phí bán hàng: 

     Chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Hiền Đại Lộc phát sinh với giá trị nhỏ 

và chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng chi phí của doanh nghiệp. Trong năm 

2025, công ty vẫn phát sinh một số khoản chi phí bán hàng nhưng không thường 

xuyên. Đồng thời, một phần chi phí phát sinh từ năm 2024 tiếp tục được phân bổ 

trong năm 2025, nên trên Báo cáo tài chính vẫn ghi nhận số liệu liên quan và thực 

hiện kết chuyển theo quy định. 

Ngày 16/4/2024 Công ty TNHH Hiền Đại Lộc đã mua  

- Chứng thư số gói ONECA4Y , giá mua 328.182VNĐ phân bổ 12 tháng  

 Mức phân bổ hàng tháng ( Chứng thư số ) : 328.182 / 12 = 27.348 vnđ 

- Phần mềm token manager ONECA4Y , giá mua 1.949.000VNĐ phân bổ 12 

tháng 

  Mức phân bổ hàng tháng ( Phần mềm ) : 1.949.000 / 12 = 162.417 vnđ    

➢ Vì thời gian phân bổ còn lại 3 tháng của năm 2025 để đủ chu kỳ phân 

bổ 12 tháng , nên số liệu trích khấu hao cả năm 2025 được xác định như sau :  

Khấu hao cả năm 2025 ( Chứng thư số ) : 27.348 * 3 = 82,050 VND 

Khấu hao cả năm 2025 ( Phần mềm ) : 162.417 * 3 = 487,247 VND 

Tổng chi phí phân bổ : 82,050 + 487,247 = 569,297 VND 
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Hình 40 : Bảng trích chi phí chờ phân bổ   
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Hình 41 : Trích sổ chi tiết 6421 
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 Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp 

     Ngày 04/12/2025, căn cứ hóa đơn 965738, ký hiệu K25TTC, Công ty 

TNHH Hiền Đại Lộc thực hiện chi trả chi phí mua dầu Diesel phục vụ hoạt động 

quản lý doanh nghiệp. Khoản chi được thanh toán bằng tiền mặt cho Công ty Xăng 

dầu Khu vực V – TNHH Một thành viên, với tổng số tiền là 500.000 đồng. 

Hình 42 : Hoá đơn số 965738 
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- Căn cứ vào hoá đơn 965738 ngày 04/12/2025, kế toán vào phần mềm Smart 

pro → Menu chính → 1. Nhập phát sinh → 01. Nhập phát sinh → Lựa chọn mã PC 

( phiếu chi ) và tiếp tục nhập đầy đủ thông tin của hoá đơn . 

Hình 43: Giao diện hạch toán HĐ965738 

 

Hình 44 :Phiếu chi hoá đơn 965738 
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     Sau khi hoàn thành nhập dữ liệu đã nhập, nhấn Lưu hệ thống phần mềm sẽ 

tự động cập nhập lên sổ Nhật ký chung và kết chuyển lên Sổ Cái TK 642, sổ chi tiết 

TK 6422. 

❖ Thuế môn bài: 

   Ngày 08/05/2025 Công ty TNHH Hiền Đại Lộc nộp lệ phí môn bài với số 

tiền là 2.000.000 VNĐ.  

 

Hình 45 : Giấy nộp tiền lệ phí môn bài  
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        Căn cứ vào giấy lệ phí môn bài, ngày 08/05/2025, kế toán vào phần mềm 

smart pro → Menu chính → Chọn 1. Nhập phát sinh → Chọn 01.Nhập phát sinh → 

Lựa chọn mã CTNH (chứng từ ngân hàng) và nhập dữ liệu  

 

Hình 46: Giao diện hạch toán lệ phí môn bài  

Hình 47: Giao diện hạch toán lệ phí môn bài 

      Sau khi hoàn thành nhập dữ liệu đã nhập, nhấn Lưu hệ thống phần mềm sẽ 

tự động cập nhập lên sổ Nhật ký chung và kết chuyển lên Sổ Cái TK 642, sổ chi tiết 

TK 6422.  
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❖ Tiền lương nhân viên: 

Tháng 31/12/2025 Công ty TNHH Hiền Đại Lộc thanh toán lương cho nhân 

viên bao gồm việc tính lương chính, cộng các khoản phụ cấp cố định (ăn trưa, điện 

thoại, xăng xe, trách nhiệm) theo ngày công thực tế cho 05 nhân viên với tổng số 

tiền phải trả là 35.050.000 VNĐ.  

Đơn vị không trích đóng bảo hiểm xã hội, toàn bộ số tiền này được hạch toán 

thẳng vào chi phí quản lý doanh nghiệp và chi trả trực tiếp cho người lao động. 

 

Tổng 

thu nhập  

= Lương chính + Trách nhiệm + Ăn trưa + Điện thoại + Xăng xe 

 

  4.350.000 + 200.000 + 700.000 + 800.000 + 700.000 = 

6.750.000 VNĐ 

 

Lương  

tháng 12 

= 6.750.000 

                     * 27 = 7.009.615 ≈ 7.010.000 VNĐ  

26 công 
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Hình 48 : Bảng lương tháng 12 năm 2025 
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Hình 49 : Trích sổ chi tiết tài khoản 6422 
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Căn cứ vào bảng thanh toán lương, kế toán vào phần mềm Smart pro → Menu 

chính → Chọn 1. Nhập phát sinh → Chọn 01. Nhập phát sinh → Lựa chọn mã PC ( 

Phiếu chi) và nhập dữ liệu  

 

Hình 50 : Giao diện hạch toán lương tháng 12 

Sau đó tiếp tục lựa chọn mã PKT để hạch toán vào Tk 6422 : Chi phí quản lý 

doanh nghiệp  

Hình 51 : Giao diện chi lương tháng 12 

Sau khi hoàn thành nhập dữ liệu đã nhập, nhấn Lưu hệ thống phần mềm sẽ tự 

động cập nhập lên sổ Nhật ký chung và kết chuyển lên Sổ Cái TK 642, sổ chi tiết 

TK 6422. 
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Hình 52 : Trích sổ nhật ký chung  
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Hình 53 : Trích sổ cái tài khoản 642 
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2.2.2 Kế toán hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Hiền Đại Lộc 

2.2.2.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

a) Tài khoản sử dụng 

      Công ty dùng TK 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” để phản ánh lãi tiền 

gửi ngân hàng, chiết khấu thanh toán công ty nhận được hàng tháng.  

b) Chứng từ sử dụng  

     - Chứng từ giao dịch  

     - Sổ phụ ngân hàng 

c) Sổ sách sử dụng  

    - Sổ Nhật ký chung  

    - Sổ Cái TK 515  

d) Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty 

❖ Lãi tiền gửi ngân hàng:  

- Hàng quý kế toán nội bộ mang giấy giới thiệu có chữ ký của giám đốc tới 

ngân hàng để in sổ phụ và giấy báo Nợ/Có về đối chiếu số liệu 

- Ngày 31/01/2025 công ty nhận được lãi tiền gửi từ ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Thương Tín Sacomabank chi nhánh Đà Nẵng với sô tiền lãi công ty nhận được 

là 3,663 đồng  

 

Hình 54 : Sổ phụ ngân hàng 
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- Căn cứ vào sổ phụ ngân hàng, kế toán tiến hành hạch toán vào phần mềm ở 

phần Menu chính (hình 9) ta chọn → 1. Nhập phát sinh → 01. Nhập phát sinh  

→ta tiếp tục chọn loại mã chững từ ( hình 10 ) Nhập Chứng từ ngân hàng 

(CTNH) 

 

Hình 55: Giao diện hạch toán tiền gửi ngày 31/01/2025 

- Sau khi nhập dữ liệu thì phần mềm sẽ tự động lên Sổ Nhật ký chung và Sổ 

cái TK 515. 

❖ Chiết khấu thanh toán: 

   Trong năm 2025 doanh nghiệp không phát sinh chiết khấu thanh toán nên 

Công ty TNHH Hiền Đại Lộc không hạch toán . 
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Hình 56: Trích sổ nhật ký chung  

 

Hình 57: Trích sổ cái tài khoản 515 
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2.2.2.2 Kế toán chi phí tài chính  

   Trong năm 2025 công ty không phát sinh nghiệp vụ chi phí tài chính nên 

Công ty TNHH Hiền Đại Lộc không hạch toán chi phí tài chính. 

2.2.3. Kế toán hoạt động kinh doanh khác. 

2.2.3.1 Kế toán thu nhập khác 

     Trong năm 2025 công ty không phát sinh nghiệp vụ thu nhập khác nên Công 

ty TNHH Hiền Đại Lộc không hạch toán thu nhập khác. 

2.2.3.2 Kế toán chi phí khác  

      Trong năm 2025 công ty không phát sinh nghiệp vụ chi phí khác nên Công 

ty TNHH Hiền Đại Lộc không hạch toán chi phí khác. 

2.2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hiền Đại Lộc 

2.2.4.1. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

      Trong năm 2025, Công ty TNHH Hiền Đại Lộc phát kinh doanh thua lỗ, 

doanh nghiệp vẫn thực hiện lập và nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định. Do lợi nhuận kế toán trước thuế âm nên không phát sinh thu nhập chịu 

thuế, dẫn đến số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ bằng 0. Khoản lỗ này 

được doanh nghiệp theo dõi để chuyển sang bù trừ với thu nhập chịu thuế của các 

năm tiếp theo. 

 

Thu nhập 

tính thuế 

Thu nhập chịu thuế - ( Thu nhập miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển  

(- 55.520.417 ) – ( 0 + 0 ) =  - 55.520.417  

Thu nhập 

chịu thuế 

Tổng LNKTTT + Điều chỉnh tăng – Điều chỉnh giảm  

( - 55.520.417 ) +  0 – 0 =  - 55.520.417  

- Trong năm , do thu nhập chịu thuế của công ty  bị âm. Vì vậy, kế toán không 

kê khai thuế TNDN phải nộp và không hạch toán chi phí thuế TNDN.Công 

ty cũng không có tạm nộp thuế TNDN và không mở sổ tài khoản 821. 

- Để lập tờ khai thuế,  vào phần mềm Smart pro →Menu chính →Chọn 03 

Báo cáo tài chính → Chọn báo cáo tài chính và in Báo cáo Kết quả hoạt động kinh 

doanh, Bảng cân đối tài khoản để kiểm tra. 

- Sau khi kiểm tra đúng thì vào phần mềm HTKK đăng nhập  
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Hình 58 : Giao diện HTKK 

- Đăng nhập vào phần mềm HTKK → chọn Thuế thu nhập doanh nghiệp → 

chọn Tờ khai quyết toán thuế TNDN để kê khai  

 

Hình 59 : Giao diện phần mềm HTKK 

 

Hình 60 : Giao diện phần mềm HTKK 
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Hình 61 : Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 
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2.2.4.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh  

a) Tài khoản sử dụng 

     Cuối kỳ, kế toán kết chuyển tất cả các tài khoản từ tài khoản loại 5,6,7,8 

sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ của Công ty TNHH 

Hiền Đại Lộc  

b) Sổ sách sử dụng  

     - Sổ nhật ký chung  

     - Sổ cái TK 911  

     - Sổ chi tiết TK 911  

c) Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 

     Căn cứ vào số phát sinh của các tài khoản doanh thu, giá vốn và các chi phí 

liên quan khác đã phát sinh, kế toán dịch vụ vào phần mềm Smart pro→ E.Xử lý 

cuối tháng → Chọn kết chuyển tự động 

 

Hình 62: Giao diện kết chuyển tự động  
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Hình 63: Giao diện kết chuyển tự động 

Căn cứ số liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công 

ty TNHH Hiền Đại Lộc, kết quả kinh doanh được xác định thông qua các bước tính 

lợi nhuận gộp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận khác, tổng lợi 

nhuận kế toán trước thuế và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 

 

Lợi nhuận gộp về 

BH và CCDC 

 

= 

Doanh thu thuần về BH và CCDV – Giá vốn hàng bán 

3.221.146.664 – 2.860.158.761 = 360.987.903 

Lợi nhuận từ hoạt 

động kinh doanh 

 

= 

 

Lợi nhuận gộp + Doanh thu HĐTC – CPTC - CPQLKD 

360.987.903 + 32.764 – 0 – 416.541.083 = –55.520.417 

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – Chi phí khác 

0 – 0 = 0 

Tổng lợi nhuận kế 

toán trước thuế 

 

= 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD + Lợi nhuận khác 

– 55.520.417 + 0 = – 55.520.417 

Lợi nhuận sau 

thuế TNDN 

 

= 

 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - Chi phí thuế TNDN 

–55.520.417 – 0 = – 55.520.417 
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Hình 64: Trích sổ nhật ký chung  
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Hình 65 : Trích sổ cái  
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Hình 66 : Phục lục báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  
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CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 

CÔNG TY TNHH HIỀN ĐẠI LỘC. 

3.1. Những nhận xét đánh giá về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH HIỀN ĐẠI LỘC 

3.1.1. Ưu điểm 

         Nhìn chung, bộ máy kế toán của công ty được tổ chức rất gọn nhẹ và hiệu 

quả. Cách làm việc tại đây vừa đơn giản để tránh rườm rà, vừa bám sát thực tế kinh 

doanh đồ gia dụng, nội thất của công ty. Những kết quả cụ thể đạt được như sau: 

➢ Về tổ chức và con người: 

-    Phân công rõ ràng: Mỗi người một việc, giữa bộ phận bán hàng (trực tiếp tại 

cửa hàng hoặc qua Facebook) và bộ phận kế toán luôn có sự phối hợp ăn ý. Thông 

tin đơn hàng được chuyển đi nhanh chóng, giúp kế toán xử lý chứng từ kịp thời. 

-    Nhân viên giỏi: Các bạn kế toán đều có bằng cấp đúng chuyên ngành và sử 

dụng rất thành thạo phần mềm Smart Pro. Nhân viên luôn nhiệt tình, nắm bắt nhanh 

các loại hàng hóa đa dạng của công ty để nhập liệu chính xác. 

➢ Về cách quản lý sổ sách, chứng từ: 

-      Đúng quy định: Mọi giấy tờ như Hóa đơn, Phiếu thu, Phiếu chi đều làm 

theo đúng mẫu của Bộ Tài chính. Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt Thông tư 133. 

Ghi chép tỉ mỉ: Sổ sách được làm rất chi tiết. Kế toán theo dõi sát sao từng khách 

hàng (ví dụ như Bách Hóa Xanh), biết rõ ai đang nợ, nợ bao nhiêu và mua những gì. 

Việc này giúp công ty quản lý doanh thu rất hiệu quả. 

-      Lưu trữ khoa học: Cuối mỗi tháng, sổ sách đều được in ra, đóng thành tập 

và sắp xếp theo ngày tháng. Cách làm này giúp việc tìm kiếm lại thông tin rất nhanh 

mỗi khi cần đối chiếu hoặc khi có đoàn kiểm tra thuế. 

➢  Về các phương pháp tính toán: 

-     Tính giá xuất kho hợp lý: Công ty dùng phương pháp Bình quân sau mỗi 

lần nhập. Đây là cách làm thông minh vì giá đồ nội thất, điện nước thường thay đổi 

theo từng đợt nhập hàng. Cách này giúp công ty biết ngay giá vốn và lợi nhuận mỗi 

khi bán xong một món hàng. 

-     Kiểm kê thực tế: Hàng tháng công ty đều tổ chức kiểm kê hàng trong kho 

để đảm bảo số liệu trên giấy tờ khớp với số lượng hàng thật đang có. 

➢ Về chế độ đãi ngộ và báo cáo: 

-     Chính sách tốt: Công ty có chế độ thưởng lễ, Tết chu đáo. Nhờ vậy, nhân 

viên luôn vui vẻ, gắn bó và làm việc có trách nhiệm hơn. 



  

92 

 

-     Báo cáo trung thực: Các báo cáo tài chính cuối năm luôn được lập cẩn thận, 

phản ánh đúng tình hình kinh doanh thực tế. Ban giám đốc dựa vào đó để đưa ra các 

quyết định nhập hàng hay đầu tư đúng đắn cho năm sau. 

3.1.2. Nhược điểm 

     Đằng sau những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức kế toán bán hàng 

tại công ty còn những hạn chế sau : 

-  Thực tế tại Công ty TNHH Hiền Đại Lộc cho thấy công tác kết chuyển xác 

định kết quả kinh doanh vẫn chưa được thực hiện định kỳ theo tháng mà thường dồn 

lại vào thời điểm cuối năm tài chính. Việc này khiến thông tin kế toán mất đi tính kịp 

thời, gây khó khăn cho việc theo dõi biến động lợi nhuận thực tế trong năm. Do chi 

phí chưa được đối trừ với doanh thu hàng tháng, ban lãnh đạo thiếu cơ sở chính xác 

để đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời, đồng thời tạo ra áp lực sai sót lớn cho 

bộ phận kế toán khi phải xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ vào dịp quyết toán. 

-  Việc chưa tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động có thể khiến 

Công ty TNHH Hiền Đại Lộc gặp một số rủi ro về pháp lý. Khi cơ quan chức năng 

kiểm tra, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính, truy thu các khoản BHXH, 

BHYT, BHTN chưa đóng và phải nộp thêm tiền chậm đóng theo quy định. 

Ngoài ra, khi không được tham gia BHXH, người lao động sẽ không được 

hưởng đầy đủ các chế độ như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp và hưu 

trí. Điều này có thể khiến nhân viên cảm thấy chưa yên tâm khi làm việc, làm tăng 

tình trạng nghỉ việc hoặc chuyển sang những nơi có chế độ tốt hơn. 

Bên cạnh đó, việc chưa thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm cũng gây khó 

khăn cho công ty trong việc tuyển dụng và giữ chân người lao động có kinh nghiệm.  

-  Công ty thực hiện nộp lệ phí môn bài vào ngày 08/05/2025 là chậm hơn so 

với thời gian quy định của cơ quan thuế. Việc nộp chậm này có thể làm doanh nghiệp 

phát sinh tiền phạt và tiền chậm nộp, đồng thời ảnh hưởng đến quá trình quản lý tài 

chính và kế toán của công ty. Bên cạnh đó, tình trạng này cũng phần nào cho thấy 

doanh nghiệp chưa theo dõi sát các nghĩa vụ thuế cần thực hiện. 

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH HIỀN ĐẠI LỘC 

-  Doanh nghiệp nên thay đổi chuẩn hóa quy trình khóa sổ và thực hiện các bút 

toán kết chuyển định kỳ vào cuối mỗi tháng trên phần mềm Smart Pro. Để thực hiện 

điều này, cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc luân chuyển chứng từ giữa bộ phận 

kho và kế toán, đảm bảo mọi nghiệp vụ phát sinh đều được cập nhật ngay vào hệ 
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thống. Việc chốt số liệu hàng tháng không chỉ giúp kiểm soát tốt chi phí, hạn chế sai 

sót dồn tích mà còn giúp bộ máy kế toán cung cấp được các báo cáo quản trị kịp thời, 

phục vụ đắc lực cho công tác điều hành của doanh nghiệp. 

-  Để khắc phục hạn chế trên, Công ty TNHH Hiền Đại Lộc cần xây dựng kế 

hoạch tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động theo đúng quy định của 

pháp luật. Công ty nên rà soát lại hợp đồng lao động, mức lương đóng bảo hiểm và 

thực hiện đăng ký tham gia BHXH cho những lao động thuộc diện bắt buộc. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tăng cường phổ biến cho người lao động về 

quyền lợi khi tham gia BHXH nhằm nâng cao sự hiểu biết và tạo sự yên tâm trong 

quá trình làm việc. Đồng thời, công ty nên xây dựng chính sách phúc lợi phù hợp, cải 

thiện môi trường làm việc và tạo điều kiện để người lao động gắn bó lâu dài với doanh 

nghiệp. 

Việc thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm không chỉ giúp công ty tuân thủ quy 

định pháp luật mà còn góp phần nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, thu hút nguồn nhân 

lực chất lượng và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. 

Hình ảnh minh họa bảng tính lương và chi phí bảo hiểm xã hội năm 2025 cho 

thấy khi doanh nghiệp thực hiện tham gia BHXH đầy đủ, người lao động được đảm 

bảo các quyền lợi theo quy định, đồng thời doanh nghiệp chủ động kiểm soát chi phí 

nhân sự, hạn chế các rủi ro pháp lý và nâng cao uy tín trong quá trình hoạt động. 
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Ảnh minh hoạ bảng lương  do doanh nghiệp đã có bảo hiểm xã hổi 
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- Để hạn chế tình trạng nộp lệ phí môn bài chậm so với thời hạn quy định, Công 

ty TNHH Hiền Đại Lộc cần xây dựng kế hoạch theo dõi các nghĩa vụ thuế ngay từ 

đầu năm. Bộ phận kế toán nên lập lịch cụ thể cho từng loại thuế, phí phải nộp và 

thường xuyên rà soát để đảm bảo thực hiện đúng thời hạn. 

Công ty cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

nghĩa vụ thuế nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những thiếu sót phát sinh. Việc chuẩn 

bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ và nguồn kinh phí trước thời hạn nộp sẽ giúp doanh nghiệp 

chủ động hơn trong công tác thuế. 

Đồng thời, doanh nghiệp nên thường xuyên cập nhật các quy định mới của pháp 

luật về thuế và nâng cao trách nhiệm của nhân viên kế toán trong quá trình kê khai, 

nộp thuế. Thực hiện tốt các giải pháp này sẽ giúp công ty tránh được các khoản xử 

phạt không cần thiết, giảm thiểu rủi ro tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý kế toán. 

. 
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KẾT LUẬN 

          Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Hiền Đại Lộc em đã học được 

rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Mặc dù thời gian không nhiều nhưng cũng giúp 

ích cho em học hỏi thêm nhiều, em có thể làm quen với các chứng từ, nghiệp vụ cụ 

thể từ đó em đã rút ra được những bài học thực tiễn.  

          Quá trình thực tập em rút ra những bài học sau: 

 - Thứ nhất, đề tài đã hệ thống một cách khái quát nhất cơ sở lý luận từ các giáo 

trình, chuẩn mực kế toán, Thông tư,...liên quan đến thực trạng kế toán bán hàng và 

xác định kết quả kinh doanh, đặt nền tảng cho quá trình thực tế tìm hiểu tại đơn vị.  

- Thứ hai, đưa ra những khái quát tổng quan về đặc điểm tổ chức bộ máy quản 

lý, lĩnh vực kinh doanh,..của Công ty TNHH Hiền Đại Lộc, từ đó hiểu ra được sơ 

lược về bộ máy kế toán trong Công ty và xác định được đề tài phù hợp với khóa luận 

của mình.  

- Thứ ba, trên cơ sở vận dụng những kiến thức đã được trau dồi trong Nhà trường 

kết hợp với quá trình quan sát thực tế, đi sâu vào mô tả một cách trung thực, khách 

quan “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh” tại Công ty TNHH 

Hiền Đại Lộc , thông qua việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh, 

minh họa bằng các chứng từ cụ thể. 

- Thứ tư, đưa ra những nhận xét, đánh giá và một số giải pháp mong muốn góp 

phần hoàn thiện hơn trong thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu đề tài, do không đủ điều kiện, thời 

gian, kinh phí cũng như khả năng tìm hiểu nên đề tài vẫn còn một số hạn chế như:  

- Chỉ trình bày sơ lược mà chưa đi sâu vào phân tích từng khía cạnh cụ thể đối 

với hoạt động của công ty. 

- Các đánh giá và giải pháp đưa ra đều bắt nguồn từ việc tìm hiểu, nghiên cứu 

của bản thân trong thời gian ngắn nên không thể tránh khỏi sự phiến diện, chủ quan 

và có thể không có tính ứng dụng.  

- Bị hạn chế về số liệu cũng như hệ thống chứng từ do vấn đề bảo mật. Trên đây 

là các nội dung và kết quả mà em đã nghiên cứu được. Tuy nhiên trong quá trình thực 

hiện không thể tránh khỏi những sai sót vì vậy rất mong nhận được sự chỉ dẫn nhiệt 

tình từ các thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn. 

       Em xin chân thành cảm ơn! 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.  

1. Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 của Bộ Tài 

Chính 

2. Tài liệu, sổ sách liên quan đến phần hành kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hiền Đại Lộc  

3. Các bài khóa luận tốt nghiệp trên thư viện trường 


